KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 33 :   Từ ngày 28/ 04/ 2025 đến ngày  29/04 /2025
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI

	Sáng 
( T3)
	1

2

3
4
	CC

T

TV

TV
	Chào cờ đầu tuần
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (t1)

Viết chữ hoa M (kiểu 2)

Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

	
	Chiều
 ( T3)
	1

2

3
	TNXH

GDTC
	Phòng tránh rủi ro thiên tai
GV chuyên

	BA
	Sáng
( T4) 
	1

2

3
4
	T

TV

TV
TNXH
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (t2)

Đọc Hừng đông mặt biển 
Nghe  -viết Hừng đông mặt biển .
 Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt
Ôn tập chủ để Trái Đất và bâu trời

	
	Chiều
( T5)
	1

2

3

4

5
	GDTC
T

TV

TV
HĐTN
	GV chuyên

Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (t 3)

MRVT Trái Đất (tt)  

Nghe - kể Chuyện của cây sồi
SHGDTCĐ: - Chia sẻ về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

	TƯ
	Sáng 
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM
	Sáng 
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	

	BẢY
	
	
	
	


Chào cờ:         
----------------------------------------------------------------
Toán:      CHỦ ĐỀ 6: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  28/04/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.
- PC: Chăm chỉ, trung thực

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Laptop, ti vi, bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
- Học sinh: Sách toán, bảng con

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	2’
	1. Hoạt động mở đầu
	
	

	
	- Cho cả lớp hát

- Giới thiệu bài học mới: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 ( Tiết 1)
	- HS hát
- HS lắng nghe.


	

	30’
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	Bài 1: Làm theo mẫu
- GV hướng dẫn phân tích mẫu bắng cách quan sát các nhóm và đếm trên các trục trăm, chục, đơn vị  có bao nhiêu sẽ ứng với giá trị chúng và viết thành tổng trăm, chục, đơn vị tương ứng.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi để làm 4 bài còn lại và nêu kết quả tìm được trước lớp.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đọc viết số

- GV có thể HS làm nhóm đôi, 1 bạn đọc số thì bạn còn lại viết số vào bảng con và ngược lại.

- Sửa bài, GV gọi vài nhóm trình bày, khuyến khích HS thao tác giống như khi thực hiện trong nhóm cho cả lớp quan sát. 

- GV kiểm trả lớp BT 2

Bài 3: Số

- Gọi HS xác định yêu cầu BT 3.

- GV cho HS thực hiện cá nhân, rồi trình bày kết quả.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét.

- Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích tại sao điền số đó (chủ yếu là quy luật dãy số thêm bớt bao nhiêu đơn vị: 1, 2, 5, 10).

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát.

- HS thực hiện và kết quả:

a) 5 trăm 2 chục 8 đơn vị

    528 = 500 + 20 + 8

b) 1 trăm 6 chục 2 đơn vị

     162 = 100 + 60 + 2

c) 2 trăm 3 đơn vị

    203 = 200 + 3

d) 4 trăm 5 chục

    450 = 400 +50

- HS nhận xét, nghe GV nhận xét.

- HS thảo luận.

- HS trình bày trước lớp.

- HS đọc BT 3.

- HS viết vào nháp các số cần điền trong tia số lần lượt là:
a) 346; 348; 349

b) 270; 272; 278

c) 560; 565; 585

d) 940; 950; 980

- HS lắng nghe.
	Giúp em Trúc và em Tiến

Làm bài tập

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 
	
	

	
	- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                           CHỦ DỀ: BÀI CA TRÁI ĐẤT

BÀI 3: TRÁI ĐẤT XANH CỦA EM
Viết chữ hoa M( kiểu 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  28/04/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng độ cao, dòng kẻ quy định, trình bày sạch đẹp chữ hoa M kiểu 2 và câu ứng dụng. 

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;  

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- PC: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa M.

- Học sinh: Sách giáo khoa, Vở tập viết 2 tập hai

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	2’
	1. Hoạt động mở đầu
	
	

	
	- GV cho HS hát.
- GV yêu cầu HS nêu tên các bạn có chữ cái đầu là M.

H. + Khi viết tên riêng ta phải viết thế nào?

     + Chữ hoa M được viết thế nào?

- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa M  và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
	- HS hát bài: Chữ đẹp nết càng ngoan.

- HS nêu.

- HS trả lời

- HS lắng nghe.
	Giúp em Trúc và em Tiến

Viết bài

	30’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	

	
	* Hoạt động 1:Luyện viết chữ hoa M 

- GV gắn bảng phụ có sẵn mẫu chữ hoa M , hướng dẫn học sinh quan sát chữ mẫu, nêu cấu tạo, quy trình viết chữ hoa M 

H. + Chữ hoa M kiểu 2 cỡ nhỏ cao mấy ly, rộng mấy ly, gồm mấy nét?

+ Chữ hoa M kiểu 2 được viết như thế nào?

- GV nhận xét chốt cấu tạo chữ hoa M kiểu 2

* Cấu tạo: Chữ hoa M (kiểu 2) cữ nhoe cao 2.5 ly, rộng 3 ly  gồm 3 nét viết. Bao gồm nét móc 2 đầu, móc xuôi trái, nét kết hợp 2 nét cơ bản lượn ngang và cong trái. 

H. Chữ hoa M kiểu 2 được viết như thế nào?

GV viết chữ hoa cỡ vừa lên bảng lớp và hướng dẫn qui trình viết chữ hoa M (kiểu 2):

* Cách viết:

+ Nét 1: đặt bút tại đường kẻ thứ 3, viết nét móc hai đầu, hai đầu đều lượn vào trong.  Dừng bút giữa đường kẻ 2.

+ Nét 2 : Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên 1 đoạn nét cong ở đường kẻ thứ 3 viết nét móc xuôi trái, dừng lại ở đường kẻ 1.

+ Từ điểm dừng bút của nét 2 lia bút lên 1 đoạn nét móc ở đường kẻ thứ 3 viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái ở giữa đường kẻ 1 và 2.

Chú ý: Giữa nét 1 và nét 2, giữa nét 2 và nét 3 tại vòng xoắn nhỏ khi viết nét lượng ngang liền với phần cong trái nét 3.
- GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ M hoa. 

- HD HS viết chữ M hoa vào bảng con.

(GV có thể chiếu video cách viết chữ M hoa)

- HD HS tô và viết chữ M hoa vào VTV

Giáo viên lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa chữ viết học sinh.
	- HS quan sát mẫu chữ M hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ M hoa.

- HS nêu cấu tạo. 

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu cách viết:

- HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ K hoa.

- HS viết chữ M hoa vào bảng con. 1 HS lên bảng viết.

- HS tô và viết chữ  hoa vào VTV.


	

	
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng

- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Mưa thuận gió hòa”

- GV giải nghĩa: Lên rừng xuống biển

H. Trong câu ứng dụng có chữ hoa nào chúng ta vừa học? nêu cách viết?

     Độ cao của các con chữ ?
- GV nhắc lại quy trình viết chữ M hoa và cách nối từ chữ M hoa sang chữ ư.

- GV viết mẫu chữ Mưa.

- Yêu cầu HS luyện viết bảng con chữ  “Mưa”; câu “Mưa thuận gió hòa”.

- GV quan sát giúp đỡ học sinh viết chậm. 

* Hoạt động 3: Luyện viết thêm 

- Gọi HS đọc câu thơ:
             Mặt biển là cái sân chơi

        Mái che là cả vòm trời mênh mông.

                                      Nguyễn Ngọc Ký

- Yêu cầu HS viết chữ M hoa, chữ Mặt, Mái và câu thơ.

- GV giải thích câu thơ, hướng dẫn cách trình bày.

- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS

* Hoạt động 4: Đánh giá bài viết 
- Giáo viên lắng nghe học sinh nhận xét bài viết của bạn bên cạnh.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương bài viết của học sinh. 

+ Tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh Ai đẹp: thi viết tên riêng có chữ cái M

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng. 

- HS trả lời.

- Học sinh quan sát chữ mẫu, nêu quy trình viết.

- HS lắng nghe.

- Học sinh luyện viết bảng con chữ  “Mưa”; câu  “Mưa thuận gió hòa”

- HS đọc câu thơ, nêu cách trình bày.

- HS viết chữ M hoa, chữ Mặt, Mái và câu thơ vào VTV:

- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- HS nghe GV nhận xét một số bài viết.

- Lớp trưởng tổ chức cho các bạn chơi (chia lớp thành 2 đội)
Mỗi bạn viết 1 tên riêng có chữ cái đầu  M ra thẻ từ, 10 bạn nhanh nhất dán lên bảng. Cùng thời gian xem  đội nào viết nhanh và đẹp hơn.

- HS nhận xét.
	

	2’
	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp 
	
	

	
	- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tên bài đọc.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giáo viên dặn học sinh về nhà coi lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe 

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           CHỦ DỀ: BÀI CA TRÁI ĐẤT

BÀI 3: TRÁI ĐẤT XANH CỦA EM
Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  28/04/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật ở biển hoặc ở rừng; đặt câu giới thiệu sự vật ở biển hoặc ở rừng; Đặt câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu?, hoặc Vì sao?

- Thực hiện được trò chơi Họa sĩ nhí, giới thiệu được về bức vẽ.

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên:- SGK, SGV, Ti vi/ máy tính, tranh ảnh phóng to (nếu được).

Học sinh :- SGK, VBT, vở,…

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	2’
	1. Hoạt động mở đầu
	
	


	
	- GV cho HS hát bài.

- GV giới thiệu bài - ghi bảng tên bài.
	- HS hát.

- HS lắng nghe, quan sát.
	

	30’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	

	
	* Hoạt động 1: Luyện từ
Bài 3 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh mở sách trang 124, đọc yêu cầu, làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp.

- GV chiếu bài tập 3

    Tìm từ ngữ chỉ sự vật

a. Ở biển: M. san hô

b. Ở rừng: M cây cối

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3.

- GV tổ chức cho HS kể nối tiếp

- GV nhận xét, chốt từ đúng, 

- GV chiếu từ trên bảng và giới thiệu đó là từ chỉ sự vật

- GV chiếu clip về biển, rừng học sinh xem

H. Vậy từ chỉ sự vật là gì?

( là từ chỉ con vật , cây cối…)

H. Tìm các từ chỉ sự vật quanh ta?

* Hoạt động 2: Luyện câu 

Bài 4 

- GV chiếu tranh bài tập 4 trang 124

* Đặt 2-3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng.

* Thêm vào câu vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? Vì sao?

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2 đặt 2,3 câu có kết nối ý tưởng.

- GV nhận xét, chốt câu đúng

VD. a. San hô có nhiều màu sắc khác nhau.

            Thỏ là con vật nhút nhát. 

b. San hô, bạch tuộc đều sống ở biển.

  Vào một buổi sáng đẹp trời, thỏ con đi hái nấm ở trong rừng.

Cá, bạch tuộc, tôm cua là bạn của nhau vì chúng đều sống ở dưới nước.

- GV chốt cách đặt câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu?, hoặc Vì sao?

H. + Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu? là từ chỉ gì? (từ chỉ nơi chốn, địa điểm)

+ Bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao?  là từ hay cụm từ nào? : thường là từ, cụm từ giải thích cho 1 lý do nào đó.


	- Học sinh đọc yêu cầu bài, xác định yêu cầu bài.

- HS kể nối tiếp.

- Học sinh nhận xét.

- HS đọc lại các từ.

- HS xem và kể thêm các từ chỉ sự vật có ở biển và rừng.

- HS trả lời.

- HS tìm thêm các từ chỉ sự vật quanh ta?

- HS xác định yêu cầu của BT 4 a,b

- HS quan sát tranh, đặt câu theo yêu cầu BT 4a,b trong nhóm 2.

- Thêm vào câu vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? Vì sao?

- 1 nhóm làm phiếu lớn.

- HS hoàn thành bài 4 vào vở bài tập.

- HS chia sẻ trình bày trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS tự đánh giá bài làm của mình, của bạn.
	Giúp em Trúc và em Tiến

Làm bài tập

	
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
	

	
	- Giáo viên nêu luật chơi trò chơi: thẻ màu kì diệu.

- GV nhận xét.

- Giáo dục kĩ năng sống: Quê hương Việt Nam của chúng ta có rất nhiều cảnh thiên nhiên tươi đep. Các em phải biết trân trọng và giữ gìn.
	- HS nhận thẻ màu. Nói 1-2 câu tả cảnh thiên nhiên có từ ngữ chỉ màu sắc trên thẻ.

- HS thực hiện hoạt động theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm, HS nói trước lớp 1-2 câu tả cảnh thiên nhiên có từ ngữ chỉ màu sắc trên thẻ.

- HS nghe bạn nói và nhận xét.
	

	2’
	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp 
	

	
	- Yêu cầu nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị.
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:          CHỦ ĐỀ: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bài: Phòng tránh rủi ro thiên tai
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  28/04/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- HS đọc thông tin để nhận biết các rủi 10, thiệt hại có thể xảy ra bởi các hiện tượng thiên tai. 

- Nhận thức được tác hại của bão, lũ, lụt và sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn.
- Nhận thức khoa học; Tìm hiểu môi trường TNXQ; Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

- PC: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- Học sinh: SGK.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	5’
	1. Hoạt động mở đầu
	

	
	- GV gọi một số HS lên bảng nhắc lại những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra do bão, lũ, lụt.

- GV nhận xét, dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.
	- HS lên bảng nhắc lại.

- HS lắng nghe.


	

	27’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	

	
	* Hoạt động 1: Những việc cần làm để hạn chế rủi ro, thiệt hại do bão, lũ, lụt. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 9, 10, 11, 12 trang 116 trong sgk.

- GV chia nhóm HS và yêu cầu mỗi nhóm thảo luận trả lời câu hỏi để giải thích việc làm của mọi người trong mỗi hình và cho biết những việc làm này có lợi ích gì?

Câu 1: Thời tiết hình  9 như thế nào? Mọi người trong gia đình đang làm gì? 

Câu 2: Theo em, thiên tai gì đang xảy ra ở hình 9? Việc làm của mọi người trong hình có tác dụng gì?

Câu 3: Các chú công nhân ở hình 11 đang làm gì? Việc làm này để đề phòng chuyện gì? 

Câu 4: Tại sao chú công nhân phải tỉa bớt cành cây ở hình 12? Việc làm này để đề phòng chuyện gì? 

- GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

- GV gọi HS đại diện đứng dậy trả lời.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

  Mọi người cần thực hiện những việc làm cần thiết để giảm nhẹ các rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra bởi thiên tai, bão, lũ, lụt. 

* Hoạt động 2: Việc cần làm trước, trong và sau khi có thiên tai.

- GV yêu cầu HS ghép nhóm đôi.

- GV yêu cầu các cặp HS hỏi và trả lời nhanh các câu hỏi:

Gia đình và bạn cần làm gì: 

a. Khi nghe tin sắp có bão, lũ, lụt?

b. Khi bão, lũ, lụt đang xảy ra.

c. Khi bão, lũ, lụt đã qua đi.

- GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

- GV mời cặp HS phát biểu ý kiến

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

 Chúng ta cần thực hiện các việc làm phù hợp trước, trong và sau khi có bão, lũ, lụt.

* Hoạt động 3: Xác định những nơi trú ẩn an toàn ở địa phương khi có thiên tai
- GV đặt câu hỏi về những lần bão lũ lụt đã từng xảy ra ở địa phương: 

+ Thời gian, địa điểm cụ thể. Thiệt hại về tài sản tính mạng con người như thế nào?

+ Những lần có xảy ra bão, lũ, lụt, các học sinh và gia đình có phải sơ tán không?

- GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

- GV nhận xét.

- GV dặn dò HS cùng chia sẻ với bạn bè, người thân về những việc cần làm đề thê hiện sự yêu thương và quan tâm giữa các thế hệ trong gia đình.

Kết luận:

  Chúng ta cần biết những nơi an toàn và gần nhất để có thể đến đó trú ẩn khi có bão, lũ, lụt.

* Hoạt động 4: Trò chơi “Bạn sẽ làm gì khi thiên tai xảy ra?”
- GV yêu cầu HS quan sát hình 13 trang 117 trong sgk,  trả lời câu hỏi:

Câu 1: Bạn nữ đứng ở bàn đang hô to điều gì? Trên bàn có những vật dụng gì?

Câu 2: Các bạn đeo mũ giấy có chữ hoặc hình ghi gì trên đầu? Các bạn còn lại đang làm gì? 

- HS quan sát, trả lời câu hỏi, chia sẽ với bạn bên cạnh

- GV gọi đại diện một vài HS chia sẻ
- HS và GV cùng lắng nghe và nhận xét

GV dẫn dắt HS để rút ra kết luận

 Để phòng trừ rủi ro khi thiên tai xảy ra em và gia đình cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn để an toàn chia sẻ thông tin với mọi người xung quanh để cùng thực hiện.

- Từ khóa của bài: RỦI RO - ỨNG PHÓ
	- HS quan sát hình 9, 10, 11, 12 trang 116 trong sgk.

- Mỗi nhóm thảo luận trả lời.

Câu 1: Thời tiết xấu, mưa to, ngập nước. mọi người đang hứng nước mưa từ máng chảy xuống vào xô, lu, chậu.  

Câu 2: Thiên tai đang xảy ra ở hình 9 là bão. Việc làm của mọi người nhằm tích trữ nước sạch để sử dụng sau cơn bão. 

Câu 3: Các chú công nhân đang nạo vét cống thoát nước. Việc làm này để đề phòng tắc nghẽn lối thoát nước khi trời mưa to, tranh gây ra ngập nước. 

Câu 4: Các chú công nhân ở hình 12 tỉa bớt cành cây để phòng trường hợp cây to, tán dài bị gió lốc quật đổ cây khi trời mưa lớn kèm theo gió lốc. 

- HS đại diện đứng dậy trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

-  HS theo dõi, lắng nghe. 

- Trao đổi theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- HS đọc câu hỏi và thực hiện yêu cầu.

- HS theo dõi, lắng nghe. 

- Trao đổi theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe
- HS đóng vai, xử lí tình huống

- Bạn nữ hô to: “ Bão tới, bão tới”. Trên bàn đặt các đồ dùng vật dụng, đồ ăn thức uống. Các bạn đeo mũ giấy là các bảng tên “ Cột điện”, “ Trường học”, “ Trung tâm ý tế”, “ cây cối”. Các bạn còn lại sẽ lấy đồ vật cần thiết mang theo đi đến khu vực các bạn đeo bảng tên phù hợp để tránh bão.

- Lắng nghe

	Giúp em Trúc và em Tiến

Làm bài tập

	3’
	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp 
	

	
	- GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm hình ảnh về các hiện tượng thiên tai: bão hay lũ lụt, hạn hán để chuẩn bị cho bài học sau.
	- Học sinh về nhà chuẩn bị ảnh mang đến lớp trong tuần sau.


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------
GDTC                                                   GV chuyên
Toán:      CHỦ ĐỀ 6: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.
- PC: Chăm chỉ, trung thực

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Laptop, ti vi, bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
- Học sinh: Sách toán, bảng con

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	5’
	1. Hoạt động mở đầu 
	

	
	- GV cho cả lớp hát

- Giới thiệu bài học mới: Ôn tập phép cộng và phép trừ
	- HS hát
- Lắng nghe
	

	25’
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	Bài 4: Tìm số hạc giấy của mỗi lớp

- GV cho HS đọc đề và xác định yêu cầu BT
- GV tổ chức cho HS: Tìm hiểu, nhận biết: dựa vào đề bài mà tìm

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm kết quả

- GV cho HS trình bày, Bạn nhận xét.

Khi sửa bài, GV lưu ý HS đọc kĩ nội dung đề bài cho.
Bài 5: Điền >,<, =
- GV cho HS đọc yêu cầu xác định BT5
- GV cho HS thảo luận nhóm.

- GV chiếu nội dung BT, yêu cầu đại diện nhóm lên thực hiện.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét

Bài 6: Đổi chỗ 2 hình để sắp xếp số thứ tự

- GV gọi HS đọc đề BT

- HS thảo luận nhóm đôi xác định vị trí của hình sao cho đúng yêu cầu bài tập

- GV cho HS trình bày kết quả, Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày (có giải thích cách làm)

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 7: Ước lượng

- GV gọi HS đọc đề BT 7

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi trong 2’. Ghi kết quả ước lượng số quả dâu vào bảng con
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- GV cho HS nhận xét, khuyến khích trình bày cách làm. GV chốt cách làm đếm theo nhóm, có 11 nhóm mỗi nhóm 1 chục vậy có 110 quả dâu

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS xác định yêu cầu BT.

- HS thảo luận

2A: 90; 2B: 95; 2c: 109; 2D: 111

- HS nhận xét.

- HS xác định yêu cầu BT

- HS thảo luạn nhóm

- HS trình bày

- HS đọc đề bài tập

- HS thực hiện trong nhóm và chia sẻ kết quả với bạn.

a) Từ lớn đến bé: đổi chỗ 614 với 575

b) Từ bé đến lớn: đổi chỗ 419 với 407

- HS đọc đề BT 7

- HS giơ bảng kết quả

- HS theo dõi nhận xét.
	Giúp em Trúc và em Tiến

Làm bài tập

	3’
	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
	

	
	- GV đọc một trăm bốn mươi mốt, ba trăm linh tư, sáu trăm mười lăm, hai trăm mười để HS viết số vào bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------

         Tiếng việt:                                     CHỦ ĐỀ : BÀI CA TRÁI ĐẤT

BÀI 4: HỪNG ĐÔNG TRÊN MẶT BIỂN
Đọc Hừng đông trên mặt biển
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

        - Chia sẻ với bạn về tên gọi và vẻ đẹp của một bãi biển mà em biết; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.
        - Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Tả vẻ đẹp của cảnh biển lúc bình minh, thể hiện tình yêu thiên nhiên thanh bình, tươi đẹp; biết liên hệ bản thân: Yêu quý vẻ đẹp bình minh, vẻ đẹp của thiên nhiên.


- Biết liên hệ bản thân: Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp. 


- Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động


- PC:  Nhân ái: Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Giáo án điện tử

- Học sinh: SGK, Vở

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV hướng dẫn thảo luận nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ với nội dung: Em hãy kể cho bạn về tên và vẻ đẹp của một bãi biển mà em biết?
- GV dẫn dắt vào bài học (GV treo tranh): Các em hãy đón xem trong tranh vẽ cảnh gì? Bạn nào biết cảnh này ở đâu?
    GV giới thiệu bài mới và ghi tên bài lên bảng: Hừng đông mặt biển.

2. Hoạt hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Đọc

 Luyện đọc thành tiếng 

-Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.

-GV hướng dẫn học sinh đọc một số từ khó, đồng thời hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi đúng logic ngữ nghĩa.

-Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ: du ngoạn là đi chơi, ngắm cảnh; can trường là gan dạ, nguy hiểm.
-Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu văn dài:

      Mảnh buồm nhỏ tí phía sau/ nom như một con chim/ đang đỗ sau lái,/ cổ rướn cao/ sắp lên tiếng hót.// Nhìn từ xa,/ giữa cảnh mây nước long lanh,/ mấy chiếc thuyền lưới/ làm ăn nhiều khi vất vả/ nhưng trông cứ như những con thuyền du ngoạn.//

- Luyện đọc trong nhóm, thi đọc giữa các nhóm.

- GV tổ chức cho học sinh  đọc trong nhóm, thi đọc.

- Yêu cầu học sinh nhận xét. 

- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các nhóm

- Đọc toàn bài.

- Yêu cầu 1 học sinh đọc cả bài

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

-Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn và trả lời câu hỏi:

 +Đoạn 1: Tìm trong câu văn đầu tiên những từ ngữ tả cảnh hừng đông mặt biển?

 +Đoạn 2: Mảnh buồm nhỏ tí phía sau được so sánh với hình ảnh nào?

+Đoạn 3: Cho biết những thử thách mà chiếc thuyền đã vượt qua?

+Em hãy nêu nội dung chính của bài? 

-GV chốt ND: Tả vẻ đẹp của cảnh biển lúc bình  minh; thể hiện tình yêu thiên nhiên thanh bình, tươi đẹp, cảnh biển hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ.

-Liên hệ bản thân: Em sẽ làm gì để mặt biển luôn đẹp và sạch sẽ?

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại

- GV hướng dẫn HS luyện đọc đoạn: “Gió càng lúc …. Lao mình tới”

- Cho HS thảo luận nhóm đôi nêu cách đọc thích hợp.

- Luyện đọc trong nhóm đôi, xung phong đọc

- Thi đọc hay, đúng đoạn vừa luyện.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	-HS làm việc theo nhóm và kể trước lớp.

-HS nêu tự do

-HS nêu lại và mở SGK.

-HS đọc nối tiếp

- Học sinh đọc một số từ khó như: nguy nga, rực rỡ, vút, rướn, du ngoạn, …
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa từ.

-HS luyện đọc các câu văn dài

- Các nhóm thi đọc

- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt.

- Lắng nghe.

- Học sinh đọc toàn bài

-HS đọc thầm và trả lời

-Câu văn đầu tiên những từ ngữ tả cảnh hừng đông mặt biển là: nguy nga, rực rỡ.

- Mảnh buồm nhỏ tí phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp lên tiếng hót.

-Những thử thách mà chiếc thuyền đã vượt qua là: sóng to, gió lớn.

-HS nêu

-HS lắng nghe

-HS tự liên hệ

- Cho HS tự nêu cách đọc và ngắt nghỉ.

- HS thực hiện, nhận xét

- Nhận xét, bình chọn.


	Giúp em Trúc và em Tiến

Thảo luận nhóm

	
	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp 

-Yêu cầu HS tự đánh giá tiết học.

-GV nhận xét, khích lệ, khuyến khích HS thực hiện các việc làm tốt khi đi biển.
	-HS lắng nghe và nhận xét

-HS đánh giá tiết học.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------

        Tiếng việt:                                     CHỦ ĐỀ : BÀI CA TRÁI ĐẤT

     BÀI 4: HỪNG ĐÔNG TRÊN MẶT BIỂN

Nghe  -viết Hừng đông mặt biển .
Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe –viết: Hừng đông mặt biển. Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt
- Biết liên hệ bản thân: Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp. 


- Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động


- PC:  Nhân ái: Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Giáo án điện tử

- Học sinh: SGK, Vở

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV cho học sinh hát một bài
- GV giới thiệu bài – Ghi tựa.
	- HS thực hiện.
- Lắng nghe

	27’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	
	* Hoạt động 1: Nghe -  viết

	
	- Giáo viên treo bảng phụ chép sẵn đoạn: “Gió càng lúc càng mạnh .....vẫn lao mình tới”

- Giáo viên đọc mẫu lần 1 

- GV hỏi nội dung đoạn văn:

+ Chiếc thuyền đã vượt qua những thử thách nào?

+ Đoạn viết chính tả có mấy câu? 

+ Cuối mỗi câu có dấu gì? 

+ Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? 

- Luyện viết và phân tích từ khó: cuộn, mênh mông, nô giỡn, thùm thùm, ức, ... 

- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.

- Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết sai.
- Giáo viên nhận xét, sửa sai

- Giáo viên đọc mẫu lần 2

- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. 

- Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu lệnh của giáo viên)

-Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài trong sách giáo khoa.

- Giáo viên chấm nhanh 5 – 7 bài 

- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
	-HS theo dõi

- Lắng nghe

- HS trả lời

- Có 4 câu.

- Có dấu chấm.

- Chữ: Gió, biển, thuyền, Sóng.

- 1 học sinh viết bảng lớp, dưới lớp viết bảng con 

- Lắng nghe
- Quan sát

- HS nêu

- Lắng nghe

- Học sinh nghe và viết bài vào vở 

- Học sinh xem lại bài của mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. 

- Lắng nghe


	
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	 Phân biệt ui/ uy

- Nêu yêu cầu bài tập 2b.

- Chia lớp thành các nhóm đôi trao đổi nhóm tìm lời giải đố 

- HS nêu kết quả trong nhóm đôi và nói trước lớp.
- HS viết lời giải đố vào VBT.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- Yêu cầu HS đọc lại bài và lời giải câu đố

 Phân biệt d/ r/ gi; iêc/ iêt
- HS xác định yêu cầu của BT 2(c).
- HS đọc đoạn văn và các tiếng trong ngoặc đơn.
-HS thực hiện BT vào VBT HS nêu kết quả trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
-Yêu cầu HS đọc lại bài
3. Hoạt động:Luyện tập mở rộng
- GV cho HS chia sẻ bài đã được đọc, được nghe, được xem các bài viết tả cảnh biển
- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét
	- HS nêu yêu cầu bài

- HS trao đổi nhóm tìm lời giải đố (Đáp án: tàu thuỷ, núi).
- HS trình bày

- HS thực hiện

-Lắng nghe

-HS đọc để phân biệt ui/ uy
- HS nêu yêu cầu bài

- HS đọc

- HS trao đổi nhóm tìm lời giải đố (Đáp án: chữ r/d/gi: dầu, rụng, giữa, dầu – vần iêc/iêt: tiết, biếc, thiết).
- Lắng nghe

- HS đọc để phân biệt d/ r/ gi; iêc/ iêt
- HS viết những việc làm mình sẽ làm khi đi tham quan biển giúp cho biển ngày một đẹp hơn rồi dán lên bảng nhóm.

-HS nhận xét

-Lắng nghe

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 

	
	-  GV yêu cầu HS tìm và viết vào bảng con những từ có vần iêc/iêt 

- Nhận xét, đánh giá.

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Về nhà, em hãy đọc lại bài.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe và thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội:          CHỦ ĐỀ: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bài: Ôn tập chủ để Trái Đất và bầu trời
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Ôn tập và củng cố lại cho HS các nội dung của chủ đề Trái Đất và bầu trời.
- Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức của chủ đề để mặc trang phục phù hợp với thời tiết ở địa phương.
- Luyện tập và chia sẻ cùng thực hiện với những người xung quanh một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy ra ở địa phương.

- PC: HS có ý thức và trách nhiệm tham gia vào công tác ứng phó thiên tai. 
II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- Học sinh: SGK.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’
	1. Hoạt động mở đầu
	

	
	- GV tổ chức cho HS hát một bài hát

- Giới thiệu bài – ghi tựa
	- Hát 

- HS nhắc lại tên bài học.

	27’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

	
	* Hoạt động 1: Ôn tập về các mùa trong năm ở nước ta 
- GV chia nhóm và yêu cầu HS chia sẻ với nhau về nội dung các tranh, ảnh đã sưu tầm về các mùa trong năm. 

- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày triển lãm tranh về các mùa trong năm.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày về đặc điểm của 4 mùa đặc trưng của miền Bắc và đặc trưng 2 mùa của miền Nam.

G V tổng kết và tuyên dưong các nhóm.
GV đặt câu hỏi: Nơi các em đang sinh sống thuộc miền nào và có mấy mùa trong năm?

GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Ở nước ta, có những địa phưong có bốn mùa (mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông) trong năm và cũng có những địa phương chỉ có hai mùa (mùa khô và mùa mưa) trong năm.
	- HS chọn tranh, ảnh phù hợp và dán vào sơ đồ có sẵn (như sơ đồ gợi ý ở trang 118 trong SGK) để hoàn thành sản phẩm trang bày của nhóm.
- HS thực hiện.

- Đại diện nhóm trình bày

-Nhóm khác lắng nghe và nhận xét bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS lắng nghe

	
	*Hoạt động 2: Chọn trang phục phù họp theo mùa.
 - Tổ chức trò chơi: Trình diễn trang phục theo mùa.
- GV chia các nhóm yêu cầu các nhóm lựa chọn và mặc đúng trang phục theo mùa, sau đó khi biểu diễn mỗi đại diện 1 nhóm sẽ lên biểu diễn theo tên gọi các mùa và các nhóm cùng quan sát, nhận xét.

- GV nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm.

- GV mời 2 đến 3 nhóm HS lên trước lớp nêu cách chọn trang phục theo mùa bất kì và nêu lí do chọn.

- GV nhận xét và cho HS xem đoạn phim Kỹ năng sống: TRANG PHỤC THEO MÙA.

Kết luận: Chúng ta cần chọn trang phục phù họp theo mùa để bảo vệ sức khoẻ.
	- HS các nhóm thực hiện

- HS thực hiện

- HS theo dõi rút kinh nghiệm.

- HS lên trước lớp nêu

- HS xem đoạn phim

- Lắng nghe

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 

	
	- Gọi HS nêu lại nội dung bài
- GV nhận xét, tuyên dương
- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu lại nội dung bài

- Thực hiện theo yêu cầu của GV


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo dục thể chất:                                GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025 ( Chiều)
-------------------------------------------------------------
Toán:      CHỦ ĐỀ 6: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 ( Tiết 3)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.
- PC: Chăm chỉ, trung thực

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Laptop, ti vi, bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
- Học sinh: Sách toán, bảng con

III. Các hoạt động dạy học chủ 
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	1. Hoạt động mở đầu 

	
	- GV cho cả lớp hát

- Giới thiệu bài học mới: Ôn tập phép cộng và phép trừ
	- HS hát
- Lắng nghe

	25’
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	
	Bài 4: Tìm số hạc giấy của mỗi lớp

- GV cho HS đọc đề và xác định yêu cầu BT
- GV tổ chức cho HS: Tìm hiểu, nhận biết: dựa vào đề bài mà tìm

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm kết quả

- GV cho HS trình bày, Bạn nhận xét.

Khi sửa bài, GV lưu ý HS đọc kĩ nội dung đề bài cho.
Bài 5: Điền >,<, =
- GV cho HS đọc yêu cầu xác định BT5
- GV cho HS thảo luận nhóm.

- GV chiếu nội dung BT, yêu cầu đại diện nhóm lên thực hiện.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét

Bài 6: Đổi chỗ 2 hình để sắp xếp số thứ tự

- GV gọi HS đọc đề BT

- HS thảo luận nhóm đôi xác định vị trí của hình sao cho đúng yêu cầu bài tập

- GV cho HS trình bày kết quả, Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày (có giải thích cách làm)

- GV nhận xét, tuyên dương.

	- HS xác định yêu cầu BT.

- HS thảo luận

2A: 90; 2B: 95; 2c: 109; 2D: 111

- HS nhận xét.

- HS xác định yêu cầu BT

- HS thảo luạn nhóm

- HS trình bày

- HS đọc đề bài tập

- HS thực hiện trong nhóm và chia sẻ kết quả với bạn.

a) Từ lớn đến bé: đổi chỗ 614 với 575

b) Từ bé đến lớn: đổi chỗ 419 với 407

	3’
	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

	
	- GV đọc một trăm bốn mươi mốt, ba trăm linh tư, sáu trăm mười lăm, hai trăm mười để HS viết số vào bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                             CHỦ ĐIỂM : BÀI CA TRÁI ĐẤT

BÀI 4: HỪNG ĐÔNG TRÊN MẶT BIỂN  

Mở rộng vốn từ: Trái Đất ( tt)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng vốn từ về Trái Đất

- Đặt câu với từ ngữ vừa tìm được, điền từ.

- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- PC: Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Giáo án điện tử

- Học sinh: SGK, Vở BT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
                                                      
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV cho HS chia lớp làm 2 đội A, B.

Mỗi lượt chơi của mỗi đội sẽ có 2 bạn tham gia. 1 bạn bốc thăm 1 từ do GV chuẩn bị sẵn và dùng lời nói hoặc động tác để diễn đạt cho bạn còn lại đoán xem từ đó là từ gì. Nếu bạn còn lại đoán đúng từ thì sẽ được 1 điểm. Đội nhiều điểm hơn là đội chiến thắng.

- GV giới thiệu bài -–ghi bảng tên bài.
	- HS tham gia chơi.

(VD: Lượt của đội A. 1 bạn bốc được từ “con mèo”. Bạn này có thể diễn đạt bằng cách kêu “meo meo” hoặc nói “Đây là con vật nuôi, bắt chuột giỏi”. Bạn còn lại đoán đúng từ “con mèo” thì sẽ được 1 điểm. Tương tự, lượt của đội B cũng có 2 bạn tham gia. 1 bạn sẽ bốc thăm từ và diễn đạt để bạn còn lại đoán.

·  Lắng nghe

	27’
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	
	* Hoạt động 1: Luyện từ 

	
	- HS xác định yêu cầu của BT 3.
- HS quan sát và đọc từ, ý cần chọn phù hợp với lời giải; chia sẻ kết quả trong
nhóm đôi/ nhóm nhỏ 


- HS chơi tiếp sức gắn từ ngữ phù hợp với lời giải.
- HS trình bày bài làm trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu

- HS đọc và chia sẻ với bạn (HS tìm hiểu nghĩa của từ ngữ bằng cách chọn thẻ màu xanh có lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ ngữ trong thẻ màu hồng trong nhóm nhỏ)
- HS thi đua (2 đội)

- HS đọc lại câu đúng

- Lắng nghe

	
	* Hoạt động 2: Luyện câu
	

	
	- HS xác định yêu cầu của BT 4a trong nhóm đôi.
- HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.
 -HS nghe bạn và GV nhận xét câu.
- HS viết 2 – 3 câu vào VBT có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3.

- HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.
- HS xác định yêu cầu của BT 4b.
- HS chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi  trong đoạn văn 
- HS đọc lại đoạn văn đã điền từ.

-HS nghe bạn và GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu bài 4a và thảo luận nhóm đôi

- HS đặt câu và chia sẻ với bạn 
- HS nghe và nhận xét

- HS làm vào VBT

- HS đánh giá

- HS nêu yêu cầu bài 4b

- HS làm bài vào VBT

- HS đọc lại đoạn văn đúng

(Đáp án: nhô, trong vắt, vằng vặc, chảy, tràn ngập).
- Nhận xét và lắng nghe 

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 

	
	- Gọi HS nêu lại nội dung bài
- GV nhận xét, tuyên dương
- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu lại nội dung bài

- Thực hiện theo yêu cầu của GV


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                             CHỦ ĐIỂM : BÀI CA TRÁI ĐẤT

BÀI 4: HỪNG ĐÔNG TRÊN MẶT BIỂN  

Nghe – kể Chuyện của cây sồi 

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe – kể: Chuyện của cây sồi.
- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- PC: Tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SHS, SGV; Tranh ảnh trong SGK.
- Học sinh: SHS, VBT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV cho HS hát

- GV giới thiệu bài -–ghi bảng tên bài.
	- HS thực hiện.

- Lắng nghe

	27’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	
	* Hoạt động 1:  Nghe- kể chuyện

- HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện. GV có thể giới thiệu thêm về cây sồi là: một loại cây lấy gỗ, sống trong rừng.
- HS nghe GV kể chuyện lần thứ nhất (có thể dùng tệp ghi âm giọng kể). GV vừa kể vừa dùng các câu hỏi kích thích sự phỏng đoán, trí tò mò nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS.
- HS trao đổi, kết hợp với quan sát tranh minh hoạ từng đoạn truyện và kiểm tra phán đoán của mình

- HS nghe GV kể chuyện lần thứ hai (có thể dùng tệp ghi âm và ghi hình giọng kể phối hợp với tranh, hình ảnh động minh hoạ) kết hợp quan sát từng tranh minh hoạ để ghi nhớ nội dung từng đoạn của câu chuyện.

* Hoạt động 2: Kể từng đoạn câu chuyện

- HS quan sát tranh và cụm từ gợi ý dưới tranh để kể lại từng đoạn, 2 đoạn của câu chuyện trước lớp trong nhóm (GV hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật.)
- Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

* Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện

- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.
- Một vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.
- Trong câu chuyện trên em thích nhất nhân vật nào? Vì sao?

- Trao đổi về nội dung câu chuyện.

*GV nêu nội dung chính của câu chuyện
	- HS quan sát tranh vẽ và đoán nội dung câu chuyện.

- HS lắng nghe

- HS trao đổi nhóm 6 HS để kiểm tra phán đoán của mình.

- HS lắng nghe và quan sát màn hình

- HS quan sát và tập kể từng đoạn trong nhóm chú ý điệu bộ

- Các nhóm xung phong lên kể chuyện theo đoạn

- Lắng nghe và bổ sung (nếu có)

- HS kể lại cả câu chuyện theo nhóm đôi.

- HS xung phong kể lại cả câu chuyện trước lớp cho bạn nghe

- Lắng nghe

- HS nêu ý kiến

- HS tự rút ra nội dung câu chuyện

- HS lắng nghe

	3’
	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp 
	

	
	- Gọi HS nêu lại nội dung bài
- GV nhận xét, tuyên dương
- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu lại nội dung bài

- Thực hiện theo yêu cầu của GV


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Hoạt động trải nghiệm:  CHỦ ĐỀ 8: MÔI TRƯỜNG XANH – CUỘC SỐNG XANH
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
Chia sẻ về nghề nghiệp của bố mẹ hoặc người thân
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  29/04/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

-Tìm hiểu được công việc của bố, mẹ hoặc người thân.
- Nêu được một số đức tính của bố, mẹ hoặc ngườỉ thân cố liên quan đến nghể nghiệp cùa họ.
- Thể hiện được sự trân trọng đối với nghề nghiệp của bố, mẹ, nguời thân.
- Kể được việc làm tốt với những người xung quanh.

- PC:  Thể hiện thái  thái độ yêu thương, sự quan tâm đến những người thân trong gia đình và thể hiện được sự tồn trọng với những nghể nghiệp khác nhau cùa mọi người xung quanh; Thực hiện được việc làm tốt với những người xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học

- Một số đồ dùng, dụng cụ liên quan đến các nghể: bác sĩ, bán hàng, lễ tân khách sạn, phục vụ bàn, phóng viên, GV, công an, ca sĩ;
- Một số bài thơ về nghề nghiệp được ỉn sẵn trên giấy A4, phẩn thưởng cho cuộc thi đọc thơ.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV cho HS hát, vận động theo bài hát (Lớn lên em sẽ làm gì?)

nào?(TL: Bộ đội: kỉ luật, dung cảm….)


	- HS hát, vận động theo bài hát.



	30’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	
	* Hoạt động 1: Chia sẻ về nghề nghiệp của bố mẹ hoặc người thân
- GV yêu cầu HS đọc các bảng nói trong tranh ở nhiệm vụ 1, hoạt động 3 SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 84 và trả lời câu hỏi: Công việc chính trong nghề nghiệp của bố mẹ các bạn trong tranh là gì?. GV mời một số HS trả lời câu hỏi trên.

- GV chia lóp thành các nhóm (mỗi nhóm 4-6 HS) và nêu nhiệm vụ như sau: Mỗi bạn trong nhóm lần lượt chia sẻ về kết quả cuộc phỏng vấn bố, mẹ hoặc người thân mà mình đã thực hiện trong tuần vừa qua với các bạn; sử dụng “Phiếu phỏng vấn nghề” để chia sẻ.

- GV dành thời gian cho HS chia sẻ trong nhóm và quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết. GV yêu cầu mỗi nhóm sau khi nghe xong phần trình bày của từng bạn sẽ chọn ra một bạn để lên báo cảo kết quả trước lớp.

- GV tổ chức cho đại điện các nhóm lên chia sẻ trước lớp về “Phiếu phỏng vấn nghề” mà mình đã thực hiện với bố, mẹ hoặc người thân. GV cùng cả lớp nhận xét, khen ngợi, động viên các bạn báo cáo hay, đầy đủ.

- GV nhận xét chung về việc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn của cả lớp và nêu câu hỏi để trao đổi với HS cả lớp:

+ Em có cảm nhận như thế nào sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn?
+ Em đã học được điều gì sau khi phỏng vấn bố, mẹ hoặc người thân?
- GV mời một số HS trả lời (chú ý không mời lại những HS đã lên trình bày về kết quả phỏng vấn ở phần trên) và tổng hợp, kết luận về những điều các em học được sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn.
*Hoạt động 2: Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.

- GV mời HS đọc yêu cầu của nhiệm vụ 1, hoạt động 4 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 84 và quan sát tranh ở trang 84 - 85. Mỗi bức tranh mô tả một nghề và đức tính cần có trong nghề đó.  GV yêu cầu HS suy nghĩ: gọi tên nghề nghiệp trong từng bức tranh và đọc thầm đức tính được ghi ở dưới mỗi tranh.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, thực hiện trò chơi sau: Dựa vào 6 bức tranh trong SGK, bạn thứ nhất nêu tên nghề và bạn thứ hai nói đức tính, cần có trong nghề nghiệp đó. GV nói với các em HS rằng các em có thể mở rộng thêm những đức tính khác trong nghề nghiệp mà em biết để thực hiện trò chơi.

- Tiếp theo, GV yêu cầu HS lựa chọn đức tính cần có trong nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân để chia sẻ với bạn.

- GV mời đại điện một số HS lên chia sẻ trước lớp về đức tính cần có trong nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.

- GV khen ngợi và động viên những HS tự tin, trình bày rõ ràng và kết thúc chủ đề hoạt động.
	- GV yêu cầu HS đọc 

- Mỗi nhóm( 4-6 HS)  trong nhóm lần lượt chia sẻ về kết quả cuộc phỏng vấn bố, mẹ hoặc người thân mà mình đã thực hiện trong tuần vừa qua với các bạn; sử dụng “Phiếu phỏng vấn nghề” để chia sẻ.

- HS chia sẻ

- HS trả lời câu hỏi và tổng hợp các câu trả lời để tổng kết hoạt động

- HS nêu yêu cầu

- HS TLN2 nói cho nhau nghe

- HS thực hành trên lớp

- Lắng nghe

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 

	
	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe và thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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